
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TOÀN CẦUTỔNG GIÁM ĐỐC

PHẦN 2: BẢN VẼ THIẾT KẾ

:

DỰ ÁN DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ ĐIỆN TỔNG TRẠM KHU VỰC VIETTEL NĂM 2024

ĐỊA ĐIỂM : TỔNG TRẠM HLC1-KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC - THẠCH THẤT - HÀ NỘI.

CHỦ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL:

TỔNG TRẠM N4 HOÀNG HOA THÁM - TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

GÓI THẦU CUNG CẤP, LẮP ĐẶT VẬT TƯ, THIẾT BỊ NÂNG CẤP LỘ TRUNG THẾ, HẠ THẾ VÀ TỦ LIÊN ĐỘNG

:

Số và ký hiệu: 1412/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 29/10/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

Số và ký hiệu: 305219634/QĐ-VTNet 
Ngày ban hành: 01/11/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



IM

01

OUT GOING

LBS 
24KV
630A
20KA/3s

Busbar 630A 24kV

EH
50W

220VAC

IM

02

OUT GOING

LBS 
24KV
630A
20KA/3s

Busbar 630A 24kV

EH
50W

220VAC

GBM

03

SECTION

Busbar 630A 24kV Busbar 630A 24kV

NSM

04

AUTO TRANSFER SOURCE

EH
50W

220VAC

BATTERY

24VDC
220VAC

LBS 
24KV
630A
20KA/3s

SW1 SW2
DS

630A
 24kV

SF6-CB
24KV
630A
20KA/3s

Busbar 630A 24kV

50 51 50N 51N
46

DM1A

Sepam T20

05

OUT GOING

30 VA CL0.5
100-200/5A

5VA 5P15

EH
50W

220VAC

MBA SỐ 2 2000kVA
22/0,4kV

DS 3P BEÄ CHÌ
24kV - 630A
CHÌ O ÁNG 80A

DS 3P BEÄ CHÌ
24kV - 630A
CHÌ O ÁNG 80A

MBA SỐ 1 2000kVA
22/0,4kV

ĐO ĐẾM

CÁP NGẦM 3M240-XLPE-24kV
ĐI TỦ RMU 158/2 TRẠM VIETTEL 1000

THUỘC TUYẾN CÁP CHA CẢ

CÁP NGẦM 3M240-XLPE-24kV
ĐI TỦ RMU 158/2 TRẠM BẤT ĐỘNG

SẢN VIETTEL THUỘC TUYẾN CÁP CHA CẢ

CÁP NGẦM 2*3M95-XLPE-24kV
ĐI TRỤ P/HOHT/T48C/6C

THUỘC TUYẾN CÁP THĂNG LONG

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRUNG THẾ HIỆN TRẠNG

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL
CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Lô B1C cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công
nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội
Tel: 04.62696619                            Fax: 04.62660069

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRUNG THẾ
HIỆN TRẠNG

N4-01

Số và ký hiệu: 1412/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 29/10/2025
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01

OUT GOING

LBS 
24KV
630A
20KA/3s

Busbar 630A 24kV

EH
50W

220VAC

02

OUT GOING

LBS 
24KV
630A
20KA/3s

Busbar 630A 24kV

EH
50W

220VAC

DS

630A
 24kV

CB
24KV
630A
20KA/3s

Busbar 630A 24kV

50 51 50N 51N
46

03

OUT GOING

30 VA CL0.5
100-200/5A

5VA 5P15

EH
50W

220VAC

MBA SỐ 2 2000kVA
22/0,4kV

01

INCOMING

LBS 
24KV
630A
20KA/3s

Busbar 630A 24kV

DS

630A
 24kV

SF6-CB
24KV
630A
20KA/3s

Busbar 630A 24kV

50 51 50N 51N
46

02

OUT GOING

30 VA CL0.5
100-200/5A

5VA 5P15

MBA SỐ 1 2000kVA
22/0,4kV

TỦ RMU 1

ĐO ĐẾM
SỐ 2

ĐO ĐẾM
SỐ 130 VA CL0.5

50-100/5A
30 VA CL0.5
50-100/5A

30-50VA; CL0.5
15-22kV/ 3 - 110V/ 3

30-50VA; CL0.5
15-22kV/ 3 - 110V/ 3

TỦ RMU 2

CÁP NGẦM 3M240-XLPE-24kV
ĐI TỦ RMU 158/2 TRẠM VIETTEL 1000

THUỘC TUYẾN CÁP CHA CẢ

CÁP NGẦM 3M240-XLPE-24kV
ĐI TỦ RMU 158/2 TRẠM BẤT ĐỘNG

SẢN VIETTEL THUỘC TUYẾN CÁP CHA CẢ

CÁP NGẦM 2*3M95-XLPE-24kV
ĐI TRỤ P/HOHT/T48C/6C

THUỘC TUYẾN CÁP THĂNG LONG

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRUNG THẾ SAU CẢI TẠO

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL
CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Lô B1C cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công
nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội
Tel: 04.62696619                            Fax: 04.62660069

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRUG THẾ
SAU CẢI TẠO

N4-02

Số và ký hiệu: 1412/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 29/10/2025
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Số và ký hiệu: 305219634/QĐ-VTNet 
Ngày ban hành: 01/11/2025
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MÖÔNG CAÙP HAÏ THEÁMÖÔNG CAÙP HAÏ THEÁ

TỦ RMU2

TỦ ĐO ĐẾM TRUNG THẾ
SỐ 1

TỦ ĐO ĐẾM TRUNG THẾ
SỐ 2

MƯƠNG CÁP TRUNG THẾ

KHU VỰC NHÀ XE

TỦ RMU1
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A LV1LV2

CÁP CXV TỪ TỦ LV ĐI ĐẾN
ATS TÒA NHÀ N4

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL
CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Lô B1C cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công
nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội
Tel: 04.62696619                            Fax: 04.62660069

MẶT BẰNG TRẠM BIẾN ÁP SAU
CẢI TẠO

MẶT BẰNG TRẠM BIẾN ÁP SAU CẢI TẠO

GHI CHÚ:
Phạm vi gói thầu bao gồm:

- Cung cấp dịch vụ trọn gói theo danh mục vật tư thiết bị, dịch vụ trong hồ sơ mời thầu và các vật tư phụ kiện phát sinh
cho việc lắp đặt tủ RMU mới, lắp đặt tủ đo đếm mới, lắp đặt busway, lắp đặt tủ điện hạ thế, đấu chuyển tuyến cáp ngầm
trung thế hiện hữu sang tủ RMU mới, đấu chuyển cáp hạ thế sang tủ LV mới như hộp nối cáp, đầu cáp T-plug, đầu cos,
thang cáp, ống nhựa HDPE...

- Xây dựng mương cáp trung thế, bệ đặt tủ đo đếm...

CÁP NGẦM TRUNG THẾ
ĐẾN

Tủ đo đếm
đặt trên bệ
bê tông cao

300mm

N4-05

Số và ký hiệu: 1412/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 29/10/2025
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Tho âng số kỹ thuật:
- Voû tuû laøm ba èng tole mạ kẽm dày ≥ 2mm, xử lý oxi

hóa và sơn tĩnh điện dày ≥ 60µm
- Khung tủ làm bằng thép định hình dày ≥ 5mm, xử

lý oxi hóa và sơn tĩnh điện dày ≥ 60µm.
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BẢN VẼ CHẾ TẠO TỦ ĐO ĐẾM

N4-06

Số và ký hiệu: 1412/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 29/10/2025

08
49

01
_N

gu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  0
84

90
1_

Ngu
ye

n T
ien

 D
at_

15
:09

 29
/10

/20
25

    
    

  

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Giam
 do

c H
oa

ng
 D

uc
 T

ha
nh

 da
 ky

, 2
9/1

0/2
02

5 1
3:5

9:1
9  

    
    

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

Số và ký hiệu: 305219634/QĐ-VTNet 
Ngày ban hành: 01/11/2025
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CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Lô B1C cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công
nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội
Tel: 04.62696619                            Fax: 04.62660069

SƠ ĐỒ NÂNG CẤP ATS TỦ
DB-HVAC

GHI CHÚ: Tủ điện DB-HVAC hiện chỉ trang bị liên động cơ khí. Nhà thầu phải cung cấp dịch vụ trọn
gói để nâng cấp tính năng điều khiển tự động (ATS) cho tủ điện

SƠ ĐỒ HIỆN TRẠNG SƠ ĐỒ SAU CẢI TẠO

SƠ ĐỒ ĐIỂN HÌNH NÂNG CẤP TÍNH NĂNG ATS TỦ DB-HVAC TỔNG TRẠM HÒA LẠC 1
(Số lượng: 04 tủ)

HLC1-01

Masterpact NW12H2
1250A/Icu 100kA
ACB 4P

Masterpact NW12H2
1250A/Icu 100kA

ACB 4P

Số và ký hiệu: 1412/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 29/10/2025
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Số và ký hiệu: 305219634/QĐ-VTNet 
Ngày ban hành: 01/11/2025
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